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PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HP TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Luật kinh tế 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá học  : 2016 – 2020 

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

STT NỘI DUNG  

  1. Về kiến thức:  

K1 
Hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

K2 
Hiểu biết cơ bản kiến thức nền tảng về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 

biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết các vấn đề pháp lý. 

K3 Nắm vững các kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động nghề luật. 

K4 
Hiểu và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học; phân tích, đánh giá 

và giải quyết các tình huống pháp luật trong nghề luật. 

K5 

Hệ thống được các kiến thức pháp luật liên ngành: luật hình sự, luật dân sự, luật 

tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự, luật hành chính và tố tụng hành chính; vận 

dụng hỗ trợ các kiến thức pháp luật về kinh tế, đánh giá các vấn đề có liên quan. 

K6 

Hệ thống được các kiến thức pháp luật phù hợp về hoạt động nghề luật và vận 

dụng các kiến thức phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực 

tiễn. 

K7 
Vận dụng được kiến thức pháp luật về kinh tế để giải quyết các tình huống pháp 

luật và khởi nghiệp hoạt động nghề luật. 

2. Về kỹ năng 

S1 
Biết vận dụng kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ 

năng sống & làm việc nhóm nhằm đạt hiệu quả cao trong môi trường làm việc 

S2 

Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật soạn thảo các văn bản pháp luật, phân 

tích tình huống, đánh giá các tình huống cụ thể và áp dụng thích hợp đưa ra các 

đề xuất và khuyến nghị đáng tin cậy, giải quyết các vấn đề pháp lý nảy sinh 
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trong thực tiễn hoạt động nghề luật 

S3 

Áp dụng các nguyên lý sáng tạo để nhận định tình huống pháp luật ở nhiều khía 

cạnh và đưa ra các đánh giá, nhận xét, phê phán nhằm cải thiện hiệu quả hoạt 

động nghiệp vụ của nghề luật.  

S4 

Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo; kỹ năng thu thập dữ liệu, tài liệu và viết báo 

cáo, viết bài bào chữa, bài bảo vệ cho khách hàng; có kỹ năng trình bày hiệu quả 

các vấn đề trước đám đông; kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý sự thay 

đổi. 

S5 
Thông thạo trong giao tiếp, đọc và hiểu được các tài liệu viết bằng tiếng Anh, 

đạt Chứng chỉ TOEIC từ 450 trở lên. 

S6 
Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật và công nghệ về tin học thích hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động nghề luật, đạt Chứng chỉ B về tin học. 

S7 
Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo kiến thức ngành luật kinh tế và các 

ngành luật khác. 

3. Thái độ 

A1 Nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật chung của nhà nước 

A2 Tôn trọng các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp. 

A3 
Có thái độ đạo đức nghề luật đúng đắn, trung thực, bảo vệ sự thật; có ý thức kỷ 

luật chấp hành các quy định tại nơi công tác và tác phong chuyên nghiệp. 

A4 Có ý thức hợp tác, cầu tiến, vượt khó. 

A5 
Có trách nghiệm trong nghề nghiệp và hình thành đạo đức nghề luật chuyên 

nghiệp.  

A6 
Ý thức cao về vai trò quan trọng của thư ký nghiệp vụ luật sư, nghiệp vụ thừa 

phát lại, công chứng viên, thẩm phán, điều tra để bảo vệ sự thật 

A7 Hình thành nhu cầu thành tựu, tinh thần khởi nghiệp nghề luật. 
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2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo 

STT 
Tên các học phần trong chương trình 

đào tạo 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

1  NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin X X X X X X     X X   X     X X X X X X   
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh X X X X     X   X X X     X       X X X X 
3 ĐLCM của ĐCS Việt Nam X X   X X       X X   X X X     X   X X X 

4 
Phương pháp nghiên cứu khoa học về 
luật học 

X X   X X X X   X X     X X X X X   X X   

5 Kinh tế vi mô X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
6 Kinh tế vĩ mô X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
7 Tâm lý học đại cương X X X X X       X X X X     X X X X X     
8 Xã hội học đại cương X X X X X       X X X X     X X X X X     
9 Quản trị học X X X X X X X     X X X   X X X X X X X X 
10 Anh văn giao tiếp 1 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
11 Anh văn giao tiếp 2 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
12 TOEIC 1 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
13 TOEIC 2 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
14 TOEIC 3 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
15 TOEIC 4 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
16 TOEIC 5 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
17 TOEIC 6 X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   
18 Tin học văn phòng 1 X X X X X X X     X X X X X       X X X X 
19 Tin học văn phòng 2 X X X X X X X     X X X X X       X X X X 
20 Lý luận chung Nhà nước và pháp luật X X     X X X   X X     X X X X X X       
21 Lịch sử Nhà nước và pháp luật VN X X     X X X   X X     X X X X X X       
22 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới X X     X X X   X X     X X X X X X       
23 Xây dựng văn bản pháp luật X X X X X X X   X X     X X X X X X X X X 
24 Logic học pháp lý X X     X X X   X X X X X X X X X X X X X 
25 Tội phạm học X X X X X X X   X X     X X X X X X X X X 
26 Luật hiến pháp X X     X X     X X     X X X X X X X X X 
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27 Luật hành chính X X     X X     X X     X X X X X X X X X 
28 Luật tố tụng hành chính X X X X X X X   X X     X   X X X X X   X 
29 Luật dân sự HP1 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
30 Luật dân sự HP2 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
31 Luật tố tụng dân sự X X X X X X X   X X X X X   X X X X X   X 
32 Luật hình sự 1 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
33 Luật hình sự 2 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
34 Luật tố tụng hình sự X X X X X X X   X X X X X   X X X X X   X 
35 Luật thương mại 1 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 
36 Luật thương mại 2 X X X X X X X   X X     X X X X X X X X X 
37 Luật hôn nhân và gia đình   X X X X X X   X X     X X X X X   X X   
38 Luật đất đai X X X X X X X   X X X X X X X X X   X X   
39 Luật tài chính X X X X X X X   X X     X X X X X   X X   
40 Luật ngân hàng X X X X X X X   X X     X X X X X   X X   
41 Luật bảo vệ môi trường   X X X   X     X X     X X X X X   X     
42 Luật lao động X X X X X X X   X X     X X X X X   X X   
43 Công pháp quốc tế X X X X   X     X X     X X X X X X X X   
44 Tư pháp quốc tế X X X X   X X   X X     X X X X X X X X   
45 Luật thương mại quốc tế X X X X X X X   X X     X X X X X X X X   
46 Luật học so sánh X X X X X X X   X X     X X X X X X X     
47 Pháp luật về kinh doanh bất động sản   X X X X X X   X X X X X X   X   X X X X 
48 Pháp luật về kế toán, kiểm toán   X X X X   X   X X X X X X   X   X X X X 
49 Pháp luật về thi hành án dân sự   X X X X   X   X X X X X X   X   X X X X 
50 Pháp luật về khiếu nại tố cáo   X X X X   X   X X X X X X   X   X X X X 
51 Anh văn chuyên ngành 1 X X X X X X X   X X     X X   X   X X     
52 Anh văn chuyên ngành 2 X X X X X X X   X X     X X X X X X X     
53 Pháp luật về sở hữu trí tuệ X X X X X X X   X X     X X   X   X X X X 
54 Pháp luật về cạnh tranh X X X X X X X   X X     X X   X   X X X X 
55 Pháp luật về trọng tài thương mại X X X X X X X   X X X X X X   X   X X X X 
56 Pháp luật về luật sư X X X X X X     X X     X X   X   X X X X 
57 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm   X X X X X X   X X     X X   X   X X X X 




